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MMỞỞ Đ ĐẦẦUU

Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ là những loại phương
tiện đặc biệt có tính năng sát thương và huỷ hoại vật chất có

khả năng gây những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính

mạng, sức khoẻ của con người và thiệt hại về tài sản…

Hậu quả tác hại gây ra cho xã hội còn tuỳ thuộc vào động

cơ sử dụng của con người, khả năng kiểm soát hành động và kỷ
năng sử dụng VK&CCHT của mỗi cá nhân. Chính vì vậy, điều

cơ bản nhất là cần phải thực hiện nghiêm túc những quy định

của pháp luật về quản lý, sử dụng loại phương tiện đặc biệt này.



11/27/2008
KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO NĂNG

LỰC THỰC THI PHÁP LUẬT 4

MMỞỞ Đ ĐẦẦUU

Thời gian vừa qua trong thực tiển quản lý, sử dụng vũ khí,
công cụ hổ trợ của lực lượng kiểm lâm và BVR có nhiều biểu
hiện vi phạm, có vụ việc đã gây hậu quả tác hại, chính vì vậy
vấn đề an toàn, đúng quy định của pháp luật trong quản lý, sử
dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ luôn được các cấp Lãnh đạo và
toàn thể lực lượng quan tâm.

Trong khuôn khổ của đợt tập huấn này, do thời gian không
có nhiều, BTC đợt tập huấn tham vọng rằng mỗI học viên hiểu
rõ và nắm được những quy định cơ bản nhất về quản lý,sử dụng
vũ khí và công cụ hổ trợ trong quá trình thực thi nhiệm vụ
QLBVR.
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CCÁÁC QUY PHC QUY PHẠẠM PHM PHÁÁP LUP LUẬẬT HIT HIỆỆN HN HÀÀNH VNH VỀỀ
QUQUẢẢN LÝ VKQD & CCHTN LÝ VKQD & CCHT

• Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính
phủ ban hành Quy chế về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công
cụ hỗ trợ.

• Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28 tháng 9 năm 1996
của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong
Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về
quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ.

• Quyết định số 94/QĐ-BNN ngày 24/08/2000 của Bộ
trưỏng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Về việc
ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng,
công cụ hỗ trợ trong lực lượng Kiểm lâm.
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QUY ĐQUY ĐỊỊNH CHUNG VNH CHUNG VỀỀ QUQUẢẢN LÝ VKQD & CCHTN LÝ VKQD & CCHT

• Vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ
trợ được trang bị phải để tập trung, quản lý chặt chẽ ở cơ
quan, đơn vị, chỉ giao cho người đang thi hành công vụ, luyện
tập thi đấu; nghiêm cấm mang về nhà riêng hoặc mang theo
người khi không làm nhiệm vụ.

• Khi cán bộ, công chức Kiểm lâm thi hành công vụ có mang
theo vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải có giấy phép sử
dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ. Nghiêm cấm cho
người khác mượn vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy
phép sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ
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QUY ĐQUY ĐỊỊNH CHUNG VNH CHUNG VỀỀ QUQUẢẢN LÝ VKQD & CCHT(N LÝ VKQD & CCHT(tttt))

Bảo quản VK & CCHT: Hàng ngày cán bộ được giao quản

lý vũ khí phải kiẻm tra, lau chùi, bảo quản vũ khí quân dụng,

công cụ hỗ trợ để chống han gỉ, làm giảm chất lượng vũ khí quân

dụng. Sau khi bắn nhất thiết phải lau chùi theo đúng qui định.

Nếu súng chưa được sử dụng dài ngày phải được bảo quản đúng

kỹ thuật, việc bảo dưỡng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ phải

được ghi vào sổ nhật ký theo dõi vũ khí quân dụng, công cụ hỗ
trợ của đon vị.

(Điều 14 Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ
trong lực lượng Kiểm lâm):
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QUY ĐQUY ĐỊỊNH CHUNG VNH CHUNG VỀỀ QUQUẢẢN LÝ VKQD & CCHT(N LÝ VKQD & CCHT(tttt))

Trường hợp bị mất vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ hoặc

giấy phép sử dụng, phải lập biên bản xác nhận sự việc và

báo ngay với cơ quan Công an sở tại nơi mất và cơ quan cấp

giấy phép. Đơn vị, cá nhân có liên quan phải áp dụng mọi

biện pháp truy tìm đồng thời phải báo ngay với cơ quan quản

lý cấp trên trực tiếp và cục Kiểm lâm để có hướng xử lý (Điều

12 Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trong lực

lượng Kiểm lâm):
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ThThẩẩm quym quyềền kin kiểểm tram tra VK & CCHTVK & CCHT ccủủa Kia Kiểểm lâmm lâm:

•Nhân viên Kiểm lâm khi đang thi hành công
vụ được kiểm tra việc sử dụng súng săn trong
phạm vi địa bàn mình phụ trách (Điểm g Điều
6 Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công
cụ hỗ trợ).

•Người có súng săn phải xuất trình các lọai
giấy phép và súng săn khi người có thẩm
quyền kiểm tra (Điều 26 Quy chế quản lý vũ
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ).
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NhNhữững trưng trườờng hng hợợp đưp đượợc phc phéép sp sửử ddụụngng VKQD & CCHTVKQD & CCHT
Cán bộ, công chức Kiểm lâm được giao sử dụng vũ khí quân

dụng, công cụ hỗ trợ khi thi hành công vụ, trong trường hợp

đặc biệt cấp bách, không có biện pháp nào khác để ngăn chặn

ngay đối tượng đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì

được phép nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn hậu quả hành vi do

người đó có thể gây ra, nếu đối tượng không tuân lệnh thì chỉ
được phép nổ súng vào đối tượng trong các trường hợp sau:

1. Những kẻ dùng vũ lực chống lại, uy hiếp nghiêm trọng tính

mạng cán bộ, công chức Kiểm lâm đang thi hành nhiệm vụ,

tuần tra, canh gác rừng, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm

trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.
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NhNhữững trưng trườờng hng hợợp đưp đượợc sc sửử ddụụngng VKQD & CCHT(VKQD & CCHT(tttt))
…chỉ được phép nổ súng vào đối tượng trong các trường hợp

sau (tt):

2. Người điều khiển phương tiện giao thông không tuân lệnh, cố
tình chạy trốn khi đã ra lệnh dừng để kiểm kiểm tra và có cơ sở
để khẳng định trên phương tiện có tài nguyên rừng trái phép, thì

được bắn hỏng phương tiện dể bắt giữ đối tượng và tang vật vi

phạm.

3. Những kẻ đang dùng vũ lực để cướp; phá tài sản Nhà nước và

tài sản công dân, có hành vi giết người, hiếp dâm.

(Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng VKQD & CCHT trong lực lượng Kiểm

lâm).
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CCầần ghi nhn ghi nhớớ trong strong sửử ddụụngng VVũũ khkhíí
1. Người được giao quản lý súng có giấy phép sử dụng súng,

trong khi thi hành công vụ nếu sử dụng súng đúng quy định

nhưng gây hậu quả chết người hoặc gây thương tích nặng cho

người khác, ngoài trường hợp cho phép thì sẽ bị truy cứu trách

nhiệm hình sự về tội"Làm chết người trong khi thi hành công

vụ" theo điều 97 BLHS hoặc tội"Gây thương tích nặng hoặc

gây tổn hại nặng cho sức khoẻ người khác khi thi hành công

vụ" theo điều 107 BLHS.
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CCầần ghi nhn ghi nhớớ trong strong sửử ddụụngng VVũũ khkhíí((tttt))
2. Cán bộ Kiểm lâm, BVR được đang bị vũ khí

trong khi thi hành công vụ cần nắm vững những

điều kiện phòng vệ chính đáng để vận dụng cho

đúng đắn, hơn nữa cần phải nắm vững qui định của

pháp luật về sử dụng vũ khí để đảm bảo hoàn thành

nhiệm vụ công tác và tránh được những hành vi

phạm tội xảy ra trong khi đang thi hành công vụ.
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BiBiệện phn pháápp ứứng phng phóó vvớới ci cáác đc đốối tưi tượợngng vivi
phphạạm phm phááp lup luậật trongt trong QLBVRQLBVR

Về lâu dài, tất cả những trạm kiểm lâm, trạm QLBVR cần

phải bố trí ít nhất một kiểm lâm viên, nhân viên BVR nắm

vững luật pháp, có kinh nghiệm trong thu thập những chứng cứ

phạm tội, xây dựng hồ sơ ban đầu, nhân viên này có vai trò như

cán bộ pháp chế trạm được trang bị kiến thức vững vàng về các

tình huống sử dụng vũ khí và có kinh nghiệm trong bắt giữ,

trấn áp đối tượng vi phạm.
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BiBiệện phn pháápp ứứng phng phóó vvớới ci cáácc đđốối tưi tượợngng vivi phphạạmm

Trong những tình huống đối tượng có hành vi đe doạ
hoặc tấn công lực lượng thừa hành công vụ QLBVR, nếu xét

thấy hành vi đó vi phạm pháp luật thì được phép sử dụng

quyển phòng vệ chính đáng để trấn áp hoặc bắt giữ đối

tượng.
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BiBiệện phn pháápp ứứng phng phóó vvớới ci cáácc đđốối tưi tượợngng vivi phphạạmm
((titiếếpp theotheo))

Tuy vậy, lực lượng kiểm lâm và BVR không phải là lực

lượng chiến đấu chuyên nghiệp và không thể dàn mặt ra trong

những tình thế gay cấn nguy hiểm hay tham gia vào trận đấu

súng trừ khi bị lâm vào tình thế không tránh khỏi. Vì thế, cần

phải đào tạo cho kiểm lâm viên, nhân viên BVR đầy đủ để họ
có thể đương đầu được với những kẻ vi phạm luật pháp có tổ

chức, liều lĩnh, hung hãn hoặc có vũ khí.
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BiBiệện phn pháápp ứứng phng phóó……((titiếếp theop theo))

• Một kinh nghiệm quan trọng là cần xác định chính xác tên và

địa chỉ của kẻ gây rối và cần lập bằng chứng rõ ràng về việc

xâm hại tài nguyên rừng và gây rối hơn là bắt giữ con người

cụ thể. Trong trường hợp gặp kẻ xâm phạm có trang bị vũ khí,

hung hãn trong lúc lực lượng ta yếu hơn, trong khả năng có thể,

nên cố gắng tránh xung đột để bảo toàn lực lượng. Cố gắng dùng

các biên pháp nghiệp vụ thích hợp để theo dõi nắm chắc kẻ vi

phạm, kịp thời báo cáo trường hợp xảy ra cho cấp trên và các cơ
quan có trách nhiệm. Sau đó theo bằng chứng ghi nhận, kẻ vi

phạm sẽ bị xử lý;
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BiBiệện phn pháápp ứứng phng phóó……((titiếếp theop theo))

Sau đây là những trường hợp cụ thể và

những biện pháp ứng phó được đề nghị kèm

theo, ít nhiều có thể giúp ích cho các lực

lượng tuần tra, truy quét BVR quyết định

hành động như thế nào để có thể bảo toàn lực

lượng nhưng vẫn đảm bảo thực thi pháp luật

một cách tốt nhất trong điều kiện hiện nay:
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XXỬỬ LÝ TÌNH HULÝ TÌNH HUỐỐNG TRONG RNG TRONG RỪỪNGNG

1. Khi bắt gặp người trong rừng, nếu kiểm lâm viên, BVR

nhận ra họ, qua kiểm tra không có dấu hiệu gì vi phạm

nhưng họ không có giấy phép vào rừng, thì yêu cầu họ ra

khỏi rừng; Nếu có dấu hiệu vi phạm: Thu thập bằng

chứng vi phạm (Nên ghi nhận bằng film ảnh) lập biên bản

vi phạm, tạm giữ tang vật, phương tiện và đuổi họ ra khỏi

rừng. Sau đó theo bằng chứng ghi nhận, kẻ vi phạm sẽ bị
xử lý;
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XXỬỬ LÝ TÌNH HULÝ TÌNH HUỐỐNG TRONG RNG TRONG RỪỪNG (NG (tttt))

2. Nếu họ tìm cách trốn tránh kiểm lâm, nếu kiểm lâm viên

nhận ra họ và qua kiểm tra không thấy dấu hiệu vi phạm

(nếu họ chạy không cần đuổI), ghi nhận lại bằng chứng có

mặt của họ tại hiện trường (bằng hình ảnh); Nếu xét thấy

hành vi của họ có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì tiến hành

lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật, phương tiện, tổ

chức bảo vệ hiện trường, báo cáo và chuyển hồ sơ vi phạm

đến cơ quan thẩm quyền xử lý;
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XXỬỬ LÝ TÌNH HULÝ TÌNH HUỐỐNG TRONG RNG TRONG RỪỪNG (NG (tttt))

3. Khi đối tượng có hành vi hung hãn tấn công
vào kiểm lâm và BVR. Nếu kiểm lâm nhận
ra đối tượng  và nếu họ quá đông: Tạm
thời rút lui để bảo toàn lực lượng đồng thời
khẩn cấp báo cáo sự việc với cấp trên, BCĐ
12 các cấp, chính quyền địa phương, cơ
quan Công an, Quân đội...để có biện pháp
xử lý kịp thời.
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XXỬỬ LÝ TÌNH HULÝ TÌNH HUỐỐNG TRONG RNG TRONG RỪỪNG (NG (tttt))
4. Nếu kiểm lâm không nhận ra họ và đối tượng có hành vi phạm

pháp quả tang thì tập trung lực lượng bắt giữ đối tượng, tiến hành

thu thập chứng cứ, lập biên bản vi phạm ban đầu, tạm giữ tang vật,

phương tiện vi phạm, tổ chức bảo vệ hiện trường và chuyển giao hồ

sơ, tang vật cho cơ quan Công an để điều tra xử lý;  Trong trường

hợp đối tượng quá đông, xét thấy không thể trực tiếp bắt giữ đối

tượng thì dùng các biện pháp nghiệp vụ để ghi nhận đối tượng,

hành vi phạm pháp, lập hồ sơ ban đầu và kịp thời báo cáo cho cấp

trên và cơ quan Công an để có biện pháp điều tra, xử lý đối tượng.
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KHI XKHI XỬỬ LÝ TÌNH HULÝ TÌNH HUỐỐNG TRONG RNG TRONG RỪỪNGNG
CCẦẦN LƯU ÝN LƯU Ý::

• Cần phải quy định các ám hiệu nhận rõ nhau trong rừng và

khi trời tối để tránh bắn nhầm nhau trong trường hợp nhìn

nhau không rõ.

• Trong mọi trường hợp nếu có bắt giữ người, họ phải bị giải

đến trụ sở UBND xã hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Tất

cả các vật chứng thu được cần phải chuyển giao cho cơ quan
công an và có biên bản bàn giao ghi nhận thật chi tiết có ký

nhận và đóng dấu đầy đủ.
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Công việc của kiểm lâm viên và BVR có đặc thù rất khó

khăn, dễ gặp một số tổn thất và nguy hiểm do địa bàn hoạt

động xa xôi, hiểm trở, lực lượng mỏng, trang bị thiếu đầy đủ
và đặc biệt thẩm quyền pháp lý do pháp luật quy định có giới

hạn, nên rất khó bắt giữ, trấn áp đối tượng một cách hiệu quả,

vì vậy trong những trường hợp cần thiết phải kịp thời báo cáo

và xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ của  cấp trên và của các cơ quan
có thẩm quyền. BÊN CẠNH VIỆC XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THẬT TỐT

KLV & BVR CẦN PHẢI BIẾT THU THẬP THÔNG TIN LÀM BẰNG CHỨNG

VÀ RÈN LUYỆN KỶ NĂNG BÁO CÁO.

KHI XKHI XỬỬ LÝ TÌNH HULÝ TÌNH HUỐỐNG TRONG RNG TRONG RỪỪNGNG
CCẦẦN LƯU ÝN LƯU Ý::
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LLỜỜI KI KẾẾTT

Tin tưởng rằng Lãnh đạo các cấp sẽ đánh giá đúng sự nổ

lực của các thành viên tích cực trong việc thi hành pháp luật

trong công tác QLBVR bằng các hình thức biểu dương, khen

thưởng và đặc biệt sẽ có chế độ đãi ngộ thoả đáng; đồng thời

sẽ áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những cá

nhân, đơn vị có những hành vi tiêu cực, không thực hiện hoàn

thành nhiệm vụ được giao./.
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CCẢẢM ƠN SM ƠN SỰỰ CHCHÚÚ Ý THEO DÕI !Ý THEO DÕI !

ChChúúc cc cáác đc đồồng chng chíí ssứức khoc khoẻẻ,, côngcông
ttáácc ttốốtt!!


